
T2 T7

22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5

28 7 14 21 28 4.4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 31

Môn học, mô đun Tín chỉ Số giờ

Số giờ 

chƣa dạy 

kỳ trƣớc

1 Tiếng Anh 6 120 20 6 6 6 2 0 Mai Ánh

2 Giáo dục thể chất 4 60 34 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 0 Lê Quang Huy

3 Tin học 3 75 45 10 10 10 15 0 Trần Thị Loan

4 Hóa học đại cƣơng 2 30 15 4 4 4 3 0 Hoàng Mai Hƣơng

5 Vật lý đại cƣơng 2 30 30 4 4 4 4 4 4 4 2 0 Bùi Thu Hà

6 Toán rời rạc 3 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 Nguyễn Thị Hồng Nhung

7 Vi xử lý 3 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 Nguyễn K. Hoài Anh

8 Cấu trúc DL và giải thuật 3 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 Nguyễn Ngọc Thảo

9 Cơ sở dữ liệu 3 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 Lê T. Bích Hảo
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Số giờ 

còn lại
Nhà giáo giảng dạy

Tuần học

BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021                  SỐ TUẦN: 18

LỚP: TIN HỌC ỨNG DỤNG A     TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG     KHÓA: 54      SỐ SINH VIÊN: 07     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ VÂN

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

TT

Tháng học Tháng 3/2021 Tháng 4/2021 Tháng 5/2021 Tháng 6/2021

Học sáng

Từ ngày 12/4 đến 30/5/2021

Tin học (1,2,3,4,5) Tin học (1,2,3,4,5)

Tiếng Anh (1,2,3)

Hóa học (4,5)

GDTC (2,3,4)-Chiều

Vật lý (1,2)

Cấu trúc DL (3,4,5)

Toán rời rạc (1,2)

Vi xử lý (3,4,5)

Cơ sở DL (1,2,3)

Vi xử lý (4,5)

Vật lý (1,2)

Cơ sở DL (3,4)

Cấu trúc DL (1,2)

Toán rời rạc (3,4,5)

Toán rời rạc (1,2,3)
Cơ sở DL (1,2)

Cấu trúc DL (3,4)

Học sáng

Từ ngày 31/5 đến 06/6/2021

GDTC (4,5) GDTC (4,5)
Học chiều

Từ ngày 12/4 đến 16/5/2021

Vật lý (1,2)

Cấu trúc DL (3,4,5)

Toán rời rạc (1,2)

Vi xử lý (3,4,5)

Cơ sở DL (1,2,3)

Vi xử lý (4,5)

GDTC (4,5)
Học chiều

Từ ngày 17/5 đến 06/6/2021

Thi hết môn

Tổng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP

Phòng học

3

Học sáng

Từ ngày 01/3 đến 21/3/2021

Tiếng Anh (1,2)

Tin học (3,4)

Tin học (1,2,3)

Hóa học (4,5)
Tin học (1,2,3,4,5)

Tin học (1,2,3,4,5)

GDTC (2,3,4)-Chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Học sáng

Từ ngày 22/3 đến 28/3/2021

Thi hết môn

Phòng học 202

Giảng đƣờng A

Phòng học 301

Giảng đƣờng A

Cấu trúc DL 

(1,2,3,4,5)

Toán rời rạc (1,2)

Vi xử lý (3,4,5)

Cơ sở DL (1,2,3)

Vi xử lý (4,5)

Cơ sở DL (1,2)

Toán rời rạc (3,4,5)
Từ ngày 07/6 đến 13/6/2021

Thứ 6 Thời gian học

Tiếng Anh (1,2,3)

Hóa học (4,5)

4

Ghi chú: 

- Giáo viên nghỉ đi học, tập huấn, việc riêng,... lập kế hoạch đổi giờ, dạy bù gửi phòng Đào tạo và NCKH, Phòng Thanh tra Khảo thí và Kiểm định chất lƣợng.

- Môn học Hóa học, Vật lý, GDTC học chung với Lớp Công nghệ ô tô K54 tại phòng học 202 giảng đƣờng A.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 02 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


